
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 12,817,976,259    

1 01/11/2023 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

2 04/11/2023 Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK801 300,000                

3 05/11/2023 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 200,000                

4 06/11/2023 Chú Nguyen Vuong Khoa cho vô TK801 2,000,000             

5 16/11/2023 Bác Lê Liêm ở Úc cho tiền mặt 2,370,000             

6 17/11/2023 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vo TK801 200,000                

7  Cô Shizawa cho 50.000 yên*16.000 8,000,000             

8 19/11/2023 Nhóm bạn của bác Shibayama cho 205.000 yên*16.000 32,800,000           

9 20/11/2023 Học bổng Homtamin cho vô TK801 12,500,000           

10 22/11/2023 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

11  Cô Lan Phuong Nguyen ở Cali cho 500 USD*24.200 12,100,000           

12 27/11/2023 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

13 29/11/2023 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 200,000                

14  Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK801 300,000                

15 30/11/2023 Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 1,546                    

Tổng Trong kỳ 79,271,546           

Tổng Cuối kỳ 12,897,247,805    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 27,825,534,343    

1 01/11/2023 Chợ 768,000                

2 02/11/2023 Xăng 50,000                  

3  Chợ 982,000                

4  Gas 345,000                

5  Phân bón NPK 220,000                

6 03/11/2023 Chợ 883,000                

7 04/11/2023 Chợ 897,000                

8 05/11/2023 Xăng 50,000                  

9  Chợ 956,000                

10 06/11/2023 Sửa máy giặt 100,000                

11  Chợ 687,000                

12  Vòi nước 45,000                  

13  Một hộp pin tiểu 70,000                  

14 07/11/2023 Chợ 896,000                

15  Mua giày cho Dơ 100,000                

16  Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật Bảo và Hà 4,000,000             

17 08/11/2023 Chợ 956,000                

18 09/11/2023 Xăng 50,000                  

19  Chợ 652,000                
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20  Học phí tiếng Anh cho sinh viên Hiếu 1,000,000             

21 10/11/2023 Chợ 875,000                

22  Lạp xưởng 480,000                

23  Gửi EMS 24,000                  

24 11/11/2023 Chợ 894,000                

25  Thuê sân đá banh 200,000                

26 12/11/2023 Xăng 50,000                  

27  Chợ 872,000                

28 13/11/2023 Gửi xe Phát 10,000                  

29  Chợ 837,000                

30  Gas 345,000                

31 14/11/2023 Điện thoại 35,000                  

32  Gas 345,000                

33  Chợ 693,000                

34 15/11/2023 Chợ 853,000                

35 16/11/2023 Chợ 876,000                

36 17/11/2023 Gửi EMS 23,000                  

37  Chợ 892,000                

38  Xăng 50,000                  

39 18/11/2023 Sửa máy giặt (bo mạch) phòng nữ 900,000                

40  Chợ 936,000                

41  Hàn bô xe 30,000                  

42 19/11/2023 Chợ 943,000                

43 20/11/2023 Chợ 538,000                

44  Hp tháng 11 + BHYT của cấp 1 (11 em) 7,326,800             

45  Cám cá 35,000                  

46 21/11/2023 Chợ 978,000                

47  Gửi xe Phát 10,000                  

48 22/11/2023 Chợ 974,000                

49 23/11/2023 Xăng 50,000                  

50  Chợ 846,000                

51  Sửa ổ điện phòng Huin 40,000                  

52 24/11/2023 Chợ 768,000                

53  Gas 345,000                

54 25/11/2023 Bao rác đen 150,000                

55  Chợ 855,000                

56 26/11/2023 Mua hạt giống, vòi sen 122,000                

57  Chợ 877,000                

58  Cước phí điện thoại di động 616,144                

59 27/11/2023 Xăng 50,000                  

60  Chợ 694,000                

61  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

62 28/11/2023 BHYT A Khuất (bổ sung đến t12/2023) 114,000                

63  Tiền ăn tháng 11 Leny học bán trú 828,000                

64  Chợ 870,000                

65  Tiền ăn cho sinh viên Toàn 1,000,000             

66  Tiền điện 9,602,537             

67 29/11/2023 Tiền gửi xe Phát 10,000                  

68  Tiên nộp tiền chụp hình 20,000                  

69  Mua sách tiếng việt lớp 2 (31 bộ) 1,590,000             

70  Chợ 986,000                

71  Tiền ăn tháng 11 Phát học bán trú 828,000                

72 30/11/2023 Ruột xe đạp điện 70,000                  

73  BHTY Táo (bổ sung) 117,000                

74  Chợ 872,000                

75  Học phí tiếng Nhật tháng 11 và 12 cho sinh viên Bảo và Hà 16,800,000           

76  Lương cô Thìn 3,000,000             

 Lương cô Thảo 7,000,000             

 Lương cô Hân 7,000,000             

 Lương thầy Hữu 5,000,000             

 Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 99,885,481           



1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 12,797,362,324    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 12,797,362,324    


